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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát triển là:
1. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
1. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
1. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
1. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
Câu 2. Khi nói về sinh trưởng phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Sinh trưởng giúp tăng kích thước và tuổi của cơ thể sinh vật.
B. Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước và khối lượng cơ thể
C. Sinh trưởng là quá trình tăng trọng lượng và tuổi tác của cơ thể sinh vật.
D. Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình độc lập, không liên quan đến nhau.
Câu 3. Các hormone kích thích sinh trưởng bao gồm
	A. auxin, gibberellin, cytokinin.	B. auxin, abscisic acid, cytokinin.
	C. auxin, ethylene, abscisic acid.	D. auxin, gibberellin, ethylene.
Câu 4. Các hormone ức chế trưởng bao gồm
	A. auxin, gibberellin, cytokinin.	B. auxin, abscisic acid, cytokinin.
	C. ethylene, abscisic acid.	D. auxin, gibberellin, ethylene.
Câu 5.  Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để:
1. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.
B. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.
1. Hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.
D.  Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả có hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.
Câu 6. Người ta sử dụng Gibêrelin để:
1. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt.
1. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây và phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt.
C. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt.
D. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, phát triển bộ lá, tạo quả không hạt.
Câu 7. Hormone được ứng dụng để kích thích ra rễ của cành giâm, cành chiết trong nhân giống vô tính là
	A. gibberellin.	B. auxin.	C. cytokinin.		D. kinetin.
Câu 8. Hormone được ứng dụng để kích thích ra chồi trong nuôi cấy mô là
	A. gibberellin.	B. auxin.	C. ethylene		D. kinetin.
Câu 9. Gibberellin có vai trò làm:
	A. tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.
	B. giảm số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.
	C. tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài của tế bào và tăng chiều dài thân.
	D. tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và giảm chiều dài thân.
Câu 10. Abscisic acid có vai trò chủ yếu là kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng và:
	A. gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.
	B. làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.
	C. gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.
	D. làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.
Câu 11. Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn
	A. phôi và sau khi sinh	.B. phôi và hậu phôi.
	C. hậu phôi và sau khi sinh.	D. phôi thai và sau khi sinh.
Câu 12. Ở động vật đẻ trứng, sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi theo trật tự
A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi			B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan
C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử			D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan
Câu 13.  Hormone làm cơ thể bé gái thay đổi mạnh về thể chất và sinh lý ở thời kì dậy thì là
	A. testosterone.	B. thyroxine.	C. estrogen.		D. GH.
Câu 14. Theo một số nghiên cứu của Việt Nam và thế giới. Độ tuổi trung bình bắt đầu dậy thì ở nữ là
	A. 10 tuổi.	B. 11 tuổi.	C. 12 tuổi.		D. 13 tuổi.
Câu 15. Ở trẻ em, bị còi xương, chậm lớn do thiếu vitamin gì?
	A. Vitamin D.	B. Vitamin A.	C. Vitamin C.		D. Vitamin E.
Câu 16. Ở trẻ em, thiếu loại hormone này(nào sau đây) làm cho trẻ chậm lớn, chịu lạnh kém, trí tuệ thấp
	A. testosterone.	B. thyroxine.	C. estrogen.		D. sinh trưởng (GH).
Câu 17. Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở:
	A. Tinh hoàn		B. Tuyến giáp		C. Tuyến yên		D.Buồng trứng
Câu 18. Tirôxin được sản sinh ra ở:
	A. Tuyến giáp		B. Tuyến yên		C. Tinh hoàn.		D. Buồng trứng
Câu 19. Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém
B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ
D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển
Câu 20. Khi trời rét, động vật biến nhiệt trưởng thành và phát triển chậm vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể
A. giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng
B. mạnh hơn tạo nhiều năng lượng để chống rét
C. giảm, sinh sản tăng
D. tăng, sinh sản giảm
Câu 21.  Khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của động vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ảnh hưởng của nhiệt độ chủ yếu thông qua ảnh hưởng đến hoạt tính enzim
B. Đối với vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp sẽ làm cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt làm vật nuôi chậm lớn
C. Ở côn trùng nhiệt độ môi trường tăng lên (trong giới hạn sống của chúng) thì tuổi thọ bị rút ngắn lại
D. Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ các quá trình sinh lí, sinh hóa trong cơ thể
Câu 22. Cho các yếu tố nào sau:
(1) Di truyền			(2) Chế độ ăn uống		(3) Lối sống lành mạnh 
(4) Môi trường sống		(5) Quang chu kì.
Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người?
1. 2			B. 3			C. 4				D. 5
Câu 23. Ở các loài chim, việc ấp trứng có tác dụng
A. giúp cho tập tính ấp trứng không bị mất đi.     
B. bảo vệ trứng không bị kẻ thù tấn công lấy đi.
C. tạo nhiệt độ thích hợp trong thời gian nhất định, giúp hợp tử phát triển. 
D. tăng tỉ lệ sống của trứng đã thụ tinh.
Câu 24. Cho các thông tin sau:
I. Kích thích phát triển xương, xương dài và to ra.
II. Kích thích, duy trì chuyển hóa ở tế bào.
III. Kích thích chuyển calcium vào xương.
IV. Kích thích mạnh ở giai đoạn dậy thì, hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp.
Có bao nhiêu thông tin trên đúng với tác động của hormone Testosterone và Estrogen?
A. 1.	B. 2.	C. 3.		D. 4.
Câu 25. Hạn chế của sinh sản vô tính là 
	A. tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng khác nhau trước điểu kiện môi trường thay đổi.
	B. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
	C. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.
	D. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.
Câu 26. Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra
	A. giống nhau và giống cá thể gốc.	B. khác nhau và giống cá thể gốc.
	C. giống nhau và khác cá thể gốc.	D. khác nhau và khác cá thể gốc.
Câu 9. Ngoài tự nhiên cây mía sinh sản bằng
	A. lóng.	B. mắt mầm.	C. thân rễ.		D. thân bò.
Câu 27. Khoai tây sinh sản bằng
	A. rễ củ.	B. thân củ.	C. thân rễ.		D. lá.
Câu 28. Bản chất của sự thụ tinh là
	A. sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.
	B. sự kết hợp giữa con đực và con cái hình thành con non.
	C. sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng hình thành con non.
	D. sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.
Câu 29. Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính do
	A. vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua cơ chế nguyên phân.
	B. vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua giảm phân, thụ tinh và nguyên phân.
	C. sinh sản hữu tính được điều hòa chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát chu kì tế bào.
	D. vật chất di truyền của các cơ thể con giống nhau và giống với cơ thể mẹ thông qua thụ tinh.
Câu 30. Vì sao sinh sản hữu tính giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường?
	A. Sinh sản hữu tính tạo ra nhiều thế hệ con cháu trong một thời gian ngắn nên có khả năng thích ứng cao.
	B. Sinh sản hữu tính thông qua giảm phân tạo ra nhiều biến dị tổ hợp có lợi.		
	C. Sinh sản hữu tính được điều hòa chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát chu kì tế bào.		D. Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể con giống nhau thích hợp với điều kiện môi trường biến đổi.
Câu 31. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản
	A. bào tử. 	B. phân đôi. 	C. sinh dưỡng. 	D. hữu tính.
Câu 32. Thụ phấn là quá trình
	A. hạt phấn phát tán và rơi trên núm nhụy.	
	B. hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng.
	C. hạt phấn phát tán và rơi từ nhụy đến núm nhị.
	D. hợp nhất hai nhân tinh trùng với một tế bào trứng.
Câu 33. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mục đích của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép?
	I. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.
	II. Cành ghép không bị rơi.
	III. Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.
	IV. Cành ghép không bị rụng lá.
	A. 1. 	B. 3. 	C. 4. 	D. 2.
Câu 34.Bản chất của sự thụ tinh là
	A. sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.
	B. sự kết hợp giữa con đực và con cái hình thành con non.
	C. sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng hình thành con non.
	D. sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.
Câu 35. Phần lớn cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng
	A. gieo từ hạt. 	B. ghép cành. 	C. giâm cành. 	D. chiết cành.
Câu 36. Phát biêu nào sau đây không đúng?
	A. Nội nhũ có vai trò nuôi dưỡng phôi cho đến khi mọc thành cây con.
	B. Chỉ hạt của cây một lá mầm mới có nội nhũ.
	C. Những loài mà hạt không có nội nhũ thì không có quá trình thụ tinh kép.
	D. Thực vật hai lá mầm dự trữ chất dinh dưỡng ở chính lá mầm.
Câu 37. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là 
	A. tiết kiệm vật liệu di truyến do sử dụng cả 2 tinh tử để thụ tinh. 
	B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
	C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
	D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
Câu 38. Tạo chuồng trại thoáng mát, sử dụng cỏ sạch, cho bò nghe nhạc,.... là các biện pháp:
	A. Cải thiện nguồn vật liệu di truyền nhằm cải tạo giống.
	B. Cải thiện môi trường sống nhằm tăng năng suất vật nuôi.
	C. Cải tạo môi trường sống nhằm tạo được giống vật nuôi tốt cho năng suất cao.
	D. Cải thiện chất lượng sản phẩm đầu ra, thân thiện môi trường.
Câu 39. Chất nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của phôi thai, gây dị tật ở trẻ em?
	A. Rượu và chất kích thích.	B. Ma túy, Thuốc lá và bia.
	C. Chất kích thích, chất gây nghiện.	D. Ma túy, thuốc lá, rượu.
Câu 40. Biện pháp nào sau đây không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?
	A. Điều chỉnh khoảng cách sinh con.	B. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.
	C. Điều chỉnh thời điểm sinh con.	D. Điều chỉnh về số con.
Câu 41. Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là
 	A. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai.
	B. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn rụng trứng.
	C. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng.
	D. Dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, uống viên tránh thai.
Câu 42. Vitamin có vai trò chuyển hóa calcium để hình thành xương là
	A. vitamin A. 	B. vitamin D.	C. vitamin E.	D. vitamin K.
Câu 43 Ở động vật, ánh sáng ở vùng quang phổ nào tác động lên da để biến tiền vitamin D thành vitamin D?                   
	A. Tia hồng ngoại.		B. Tia tử ngoại.	
	C. Tia alpha.		D. Tia sáng nhìn thấy được.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 44. Mỗi phát biểu sau Đúng hay Sai về hormone Auxin?
a) Auxin được tổng hợp ở các cơ quan đang sinh trưởng mạnh (chồi ngọn, lá non, phấn hoa, phôi hạt) sau đó được vận chuyển hướng gốc đến rễ theo mạch rây.
b) Auxin được tổng hợp ở các cơ quan đang sinh trưởng mạnh (chồi ngọn, lá non, phấn hoa, phôi hạt) sau đó được vận chuyển hướng gốc đến rễ theo mạch gỗ. 
c) Ở cấp độ tế bào, auxin kích thích phân bào, dãn dài của tế bào, phối hợp với hormone khác kích thích quá trình biệt hóa tế bào.
d) Ở cấp độ cơ thể, auxin có tác dụng làm tăng kích thước quả, làm chậm quá trình chín, hạn chế rụng quả, làm liền vết thương.
Câu 45. Mỗi phát biểu sau Đúng hay Sai về tương quan giữa các hormone thực vật?
	A. Tương quan chung là tương quan giữa hormone thuộc nhóm kích thích sinh trưởng với hormone thuộc nhóm ức chế sinh trưởng.
	B. Ở giai đoạn cây đang sinh trưởng, phát triển, hormone kích thích sinh trưởng được tổng hợp ít, khi cây chuyển sang giai đoạn sinh sản, già hóa thì hormone ức chế sinh trưởng giảm dần.
	C. Theo chu kì phát triển của cây, tác động của hormone kích thích có xu hướng giảm dần, trong khi tác động của hormone ức chế tăng dần. Điều này chỉ đúng đối với cây lâu năm, đối với cây 1 năm thì ngược lại.
	D.  Khi xử lí các hormone ngoại sinh kích thích sinh trương lên cây trồng sử dụng làm thức ăn cho người và động vật với liều lượng càng nhiều càng tốt.
Câu 46. Cho biết mối tương quan của các loại hormone trong một số quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật trong bảng sau. Ghi chú: “-” không rõ tác động.
	Quá trình
	Hormone thực vật

	
	Auxin
	Gibberrellin
	Cytokinin
	Ethylene
	Abscisic acid

	Nảy mầm của hạt
	-
	Kích thích
	-
	-
	Ức chế

	Rụng lá
	Ức chế
	-
	-
	Kích thích
	Kích thích

	Già hóa của mô, cơ quan
	Ức chế
	Ức chế
	Ức chế
	Kích thích
	Kích thích

	Chín của quả
	Ức chế
	-
	-
	Kích thích
	-

	Phát triển của chồi bên
	Ức chế
	-
	Kích thích
	-
	-


	Mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai về tác động chung của ethylene và abscisic acid?
	a) Kích thích quá trình phát triển chồi bên.
	b) Ức chế nảy mầm của hạt, kích thích quá trình già hóa của mô, cơ quan.
	c) Kích thích quá trình già hóa của mô, cơ quan và chín của quả.
	d) Kích thích quá trình rụng lá và già hóa của mô, cơ quan.
Câu 47. Cho biết mối tương quan của các loại hormone trong một số quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật trong bảng sau. Ghi chú: “-” không rõ tác động.
	Quá trình
	Hormone thực vật

	
	Auxin
	Gibberrellin
	Cytokinin
	Ethylene
	Abscisic acid

	Nảy mầm của hạt
	-
	Kích thích
	-
	-
	Ức chế

	Rụng lá
	Ức chế
	-
	-
	Kích thích
	Kích thích

	Già hóa của mô, cơ quan
	Ức chế
	Ức chế
	Ức chế
	Kích thích
	Kích thích

	Chín của quả
	Ức chế
	-
	-
	Kích thích
	-

	Phát triển của chồi bên
	Ức chế
	-
	Kích thích
	-
	-


Mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai về mối tương quan của các loại hormone trong cây?
a) Gibberrellin và Abscisic acid kích thích quá trình nảy mầm của hạt.
b) Auxin và Cytokinin ức chế già hóa của mô, cơ quan.
c) Auxin và Cytokinin kích thích phát triển chồi bên. 
d) Ethylene và Abscisic acid kích thích rụng lá. 
Câu 48. Mỗi nhận định sau là Đúng hay Sai về vai trò của các hormone?
a) Gibberrellin làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.
b) Auxin có vai trò kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ.
c) Abscisic acid (ABA)có vai trò kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.
d) Cytokinin có vai trò kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và phát triển chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào.
Câu 49. Sự hoa hoa của nhiều loài thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì. Mỗi phát biểu sau Đúng hay Sai?
	a) Thanh long, dâu tây, cà rốt, củ cải đường và hành là thực vật đêm ngắn.
	b) Cà chua, cà tím, cà rốt, cúc và đậu tương là thực vật đêm ngắn.
	c) Dâu tây, cà tím, cà rốt, lạc và hướng dương là thực vật đêm dài.
	d) Cúc, thược dược, cà tím, đậu tương và mía là thực vật đêm dài.
Câu 50. Quan sát hình dưới đây và cho biết mỗi nhận sau Đúng hay Sai?




	








Vòng đời của bướm



a) Gián, dế có kiểu phát triển giống bướm.
	b) Ở cào cào, sự khác biệt về hình thái và cấu tạo của ấu trùng giữa các lần lột xác là rất nhỏ
	c) Ấu trùng của bướm và cào cào có hình thái, cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành.
	d) Tất cả côn trùng có kiểu phát triển qua biến thái.
Câu 51. Quan sát hình dưới đây và cho biết mỗi nhận sau Đúng hay Sai?
[image: Bài 38. Thực hành: quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số  loài sinh vật trang 156, 157 Khoa học tự nhiên 7 - Kết nối tri]	

a) Tất cả côn trùng có kiểu phát triển giống bướm. 
	b) Ở Bướm, ấu trùng trải quá nhiều lần lột xác để hình thành bộ phận mới. 
	c) Gà con có cấu tạo giống con trưởng thành. 
	d) Tất cả động vật có xương sống có kiểu phát triển không qua biến thái. 
Câu 52. Những thông tin sau Đúng hay Sai về biến thái hoàn toàn?
	a) Các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của sâu bướm.
	b) Hợp tự phân chia nhiều lần để tạo phôi, hình thành cơ quan cơ thể. 
	c) Sự khác biệt về hình thái và cấu tạo của ấu trùng giữa các lần lột xác là rất nhỏ.
	d) Ấu trùng có hình thái, cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành. 
Câu 53. Mỗi thông tin sau Đúng hay Sai với tác động của hormone Testosterone và Estrogen?	
a) Kích thích phát triển xương, xương dài và to ra. 
	b) Kích thích, duy trì chuyển hóa ở tế bào.
	c) Kích thích chuyển calcium vào xương. 
	d) Kích thích mạnh ở giai đoạn dậy thì, hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp. 

Câu 54. Mỗi nhận sau Đúng hay Sai về ứng dụng về hiểu biết sinh trưởng và phát triển ở động vật?
a) Diệt muỗi trong giai đoạn bọ gậy.			
b) Tưới nước đều đặn cho cây phát triển rễ
c) Chăm sóc lợn giai đoạn mang thai, sinh sản.
d) Bảo quản hạt giống
Câu 55. Mỗi phát biểu sau Đúng hay Sai về ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt?
	a) Giữ nguyên được tính trạng mà người ta mong muốn.
	b) Sớm ra hoa kết quả nên sớm thu hoạch.
	c) Lâu già cỗi nên sử dụng cây lâu dài.
	d) Do là cành chiết nên tạo ra nhiều biến dị có lợi.
Câu 56. Mỗi phát biểu sau Đúng hay Sai khi nói về quả?
	a) Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.
	b) Quả có vai trò bảo vệ hạt.
	c) Quả do noãn đã thụ tinh phát triển thành.
	d) Quả không có vai trò trong phát tán hạt.
Câu 57. Mỗi nhận định sau đây Đúng hay Sai về thụ tinh kép?
	a) Thụ tinh kép là hiện tượng cả hai giao tử đực cùng tham gia thụ tinh.
	b) Tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép.
	c) Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín.
	d) Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt trần.
Câu 58. Mỗi nhận định sau đây Đúng hay Sai về đặc điểm của sinh sản vô tính?
a) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. 
b)Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. 
c) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh. 
d) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi.
Câu 59. Mỗi biện pháp tránh thai sau Đúng hay Sai đối với nữ vị thành niên?
	a) Thắt ống dẫn trứng.	b) Tính ngày rụng trứng. 
[bookmark: _GoBack]	c) Uống viên tránh thai.	d) Dùng dụng cụ tử cung. 
Câu 60. Mỗi nhận định sau đây Đúng hay Sai về ưu điểm của nhân giống cây ăn quả lâu năm bằng chiết cành?
	a) cây con dễ trồng và ít công chăm sóc trong từng giai đoạn.
	b) phương pháp này giúp nhân giống nhanh và tạo nhiều đặc tính tốt.
	c) phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại cho cây trồng.
	d) rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 61. Phát triển bao gồm bao nhiêu quá trình có quan hệ mật thiết với nhau?
……………………………………………………………………………………………….
Câu 62. Có bao nhiêu phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật thường được dùng trong sản xuất nông nghiệp?
………………………………………………………………………………………………
Câu 63. Có bao nhiêu đặc điểm đúng về sinh sản hữu tính?
	I. Gắn liền với quá trình giảm phân và thụ tính.
	II. Luôn cần có cơ thể đực và cái.
	III. Tạo ra đời con đa dạng.
	IV. Ít hiệu quả khi mật độ quần thể thấp.

…………………………………………………………………………………………………
Câu 64.  Dựa vào tác dụng, hormone thực vật được chia thành mấy nhóm?
………………………………………………………………………………………………
Câu 65: Quan sát hình sau và cho biết có bao nhiêu cây ngày dài?
[image: IMG_256][image: IMG_256]

….……………………………………………………………………………………………
Câu 66. Sinh sản vô tính ở thực vật tạo ra các cây con mang vật chất di truyền của bao nhiêu cá thể ban đầu?
…………………………………………………………………………………………………
Câu 67. Sinh sản hữu tính ở thực vật có sự kết hợp của bao nhiêu loại giao tử?
…………………………………………………………………………………………………
Phần 4. Tự luận
Câu 68. Phân biệt được các loại mô phân sinh ở thực vật.
Câu 69. So sánh các kiểu sinh trưởng ở thực vật, các kiểu phát triển qua biến thái ở động vật.
Câu 70. Trình bày quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi trong quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật.
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